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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1102
	Trần Văn Thành
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	1103
	Trần Ngọc Linh
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	1244
	Dương Thị Cẩm Vân
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	1246
	Trần Thị Hương
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5 
	1247
	Bàn Văn Nguyện
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	6 
	1248
	Hoàng Tuấn Anh
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	7 
	1254
	Ma Thị Ngọc Oanh
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	1261
	Nguyễn Thị Linh
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9 
	1271
	Lương Thị Thu Trang
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	10 
	1277
	Nguyễn Văn Nghiệp
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11 
	1281
	Phan Thị Bích Thuận
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	1288
	Phan Thị Thanh Đường
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	1289
	Trần Thanh Đạt
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	1292
	Trần Đình Vượng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	1305
	Hoàng Thị Linh An
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	16 
	1306
	Lê Đức Tịnh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	1334
	Thái Hoàng Mỹ Linh
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	1348
	Phạm Văn Quyết
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	19 
	1349
	Hoàng Ngọc Linh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	1350
	Nguyễn Văn Hiền
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21 
	1351
	Trần Quốc Giáp
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	1352
	Lại Mạnh Cường
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	23 
	1353
	Nguyễn Hữu Trà
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	1354
	Nguyễn Bùi Hải Đăng
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	25 
	1355
	Lê Trường Đại
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	1356
	Nguyễn Thanh Diệu
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	27 
	1357
	Doãn Văn Tiến
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	1358
	Hoàng Ngọc Anh
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	1359
	Phạm Văn Ban
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	30 
	1385
	Nguyễn Văn Pháp
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	1386
	Trần Mạnh Hùng
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	1388
	Nguyễn Văn Hoàng
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	33 
	1389
	Hoàng Văn Y
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	34 
	1390
	Hoàng Xuân Vời
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	1391
	Phan Công Thành
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	1392
	Trương Văn Đức
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	37 
	1393
	Mai Thị Kiều Hạnh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	38 
	1400
	Trần Lực Lượng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	1401
	Đoàn Thị Thùy
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	40 
	1402
	Nguyễn Văn Hoàng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	1403
	Hoàng Văn Khẩn
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	42 
	1404
	Trần Thanh Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	1405
	Từ Ngọc Năm
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44 
	1406
	Hoàng Trung Sinh
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	45 
	1407
	Hoàng Văn Hậu
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	46 
	1408
	Hoàng Hòa
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	47 
	1409
	Hoàng Văn An
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	48 
	1410
	Lê Văn Hậu
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	49 
	1411
	Nguyễn Văn Thông
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	50 
	1412
	Phùng Văn Cường
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	51 
	1413
	Trần Thị Thúy
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	52 
	1414
	Hoàng Huệ
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	53 
	1415
	Phan Ngọc Xuân
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	54 
	1416
	Nguyễn Văn Hữu
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55 
	1417
	Nguyễn Thị Huệ
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	56 
	1418
	Phạm Thị Duyên
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	57 
	1419
	Trần Bình Trọng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	58 
	1420
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	59 
	1421
	Phạm Thanh Tùng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	60 
	1422
	Hoàng Văn Dương
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	61 
	1424
	Hồ Thanh Hải
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	62 
	1426
	Hoàng Lợi
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	63 
	1427
	Hoàng Văn Long
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	64 
	1428
	Hoàng Văn Tuấn
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	65 
	1429
	Hoàng Văn Tuấn
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	66 
	1430
	Cao Văn Sỹ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	67 
	1431
	Nguyễn Hóa
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	68 
	1433
	Trần Văn Quang
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	69 
	1434
	Đinh Xuân Ngọc
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	70 
	1435
	Hoàng Bằng Giang
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	71 
	1436
	Lê Thanh Chiến
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	72 
	1437
	Phạm Thị Lệ
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	73 
	1438
	Nguyễn Thị Lệ Ninh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	74 
	1439
	Phan Thanh Hợi
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	75 
	1440
	Đỗ Duy Hoàng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	76 
	1441
	Lưu Thị Hồng Dung
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	77 
	1442
	Đinh Mạnh Quyết
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	78 
	1443
	Phạm Văn Nghĩa
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	79 
	1444
	Nguyễn Văn Hợi
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	80 
	1445
	Hồ Thanh Văn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	81 
	1446
	Trương Văn Niềm
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	82 
	1447
	Phạm Hùng Cường
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	83 
	1448
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	84 
	1449
	Nguyễn Văn Hiệp
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	85 
	1451
	Hoàng Dương
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	86 
	1453
	Nguyễn Văn Hương
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	87 
	1454
	Nguyễn Anh Sang
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	88 
	1455
	Hồ Thị Ngọc Anh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình1457

	89 
	1457
	Hoàng Văn Tưỡng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	90 
	1458
	Hồ Văn Quyết
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	91 
	1459
	Trần Thanh Phúc
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	92 
	1460
	Mai Tuấn Vũ
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	93 
	1461
	Hoàng Thị Giang
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	94 
	1466
	Hoàng Văn Tộ
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	95 
	1467
	Phan Thị Minh Ngọc
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	96 
	1471
	Hoàng Quang Tâm
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	97 
	1472
	Đào Hải Long
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	98 
	1473
	Trương Đăng Hóa
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	99 
	1474
	Nguyễn Trần Phương Nhi
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	100 
	1480
	Hoàng Ngọc Nam
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	101 
	1481
	Nguyễn Thị Ánh Huyền
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	102 
	1485
	Trần Thị Thuận
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


